BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ - KHÓA 2023
ĐỢT 1:   03 – 10/12/2023 (1090 sinh viên)
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	TT
	LỚP
	 
	SS
	TT
	LỚP
	 
	SS

	1
	CĐ CK
	23B
	78
	9
	CĐ CĐT
	23C
	83

	2
	CĐ CK
	23C
	78
	10
	CĐ ĐTTT
	23B
	85

	3
	CĐ CK
	23D
	79
	11
	CĐ ĐKTĐ
	23A
	91

	4
	CĐ CK
	23E
	76
	12
	CĐ ĐĐT
	23D
	92

	5
	CĐ ÔTÔ
	23A
	78
	13
	CĐ ĐĐT
	23E
	93

	6
	CĐ ÔTÔ
	23B
	78
	
	
	
	

	7
	CĐ NL
	23D
	89
	
	
	
	

	8
	CĐ NL
	23E
	90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	646
	
	
	Tổng
	444

	- Thời gian đưa nhóm 1 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 11h00 Chủ Nhật ngày 03/12/2023
- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 11h00 Chủ Nhật ngày 10/12/2023
	- Thời gian đưa nhóm 2 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 14h00 Chủ Nhật ngày 03/12/2023
- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 14h00 Chủ Nhật ngày 10/12/2023



* Chú ý:
- SV tập trung tại Trường CĐKT Cao Thắng trước 30 phút để điểm danh quân số lên xe trước khi xuất phát đến địa điểm học GDQP&AN. SV vắng mặt coi như bỏ học môn GDQP&AN.
- Tất cả SV ở tập trung học GDQP&AN nên SV tự đi phương tiện công cộng hoặc nhờ người nhà chở tới trường CĐKT Cao Thắng (không đi xe cá nhân vì nhà trường không nhận giữ xe qua đêm).
- Đồ đạc tư trang cá nhân mang đầy đủ theo thông báo (chú ý mang theo áo đồng phục lý thuyết màu xanh và đồng phục thể dục của trường). Tự bảo quản trong quá trình học thực hành tại TT GDQP&AN, nếu để xảy ra mất mát tự chịu trách nhiệm. Chấp hành tốt kỷ luật tập luyện và sinh hoạt.

PHÒNG ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ - KHÓA 2023
ĐỢT 2:   10 – 17/12/2023 (1022 sinh viên)
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	TT
	LỚP
	 
	SS
	TT
	LỚP
	 
	SS

	1
	CĐ CK
	23A
	80
	9
	CĐN ÔTÔ
	23A
	70

	2
	CĐ NL
	23C
	87
	10
	CĐN ÔTÔ
	23B
	69

	3
	CĐ ĐĐT
	23F
	92
	11
	CĐN ÔTÔ
	23C
	68

	4
	CĐ KTDN
	23A
	50
	12
	CĐN ÔTÔ
	23D
	68

	5
	CĐ KTDN
	23B
	49
	13
	CĐN ĐCN
	23C
	71

	6
	CĐN CGKL
	23B
	73
	14
	CĐN ĐTCN
	23A
	55

	7
	CĐN SCCK
	23
	67
	15
	CĐN ĐTCN
	23B
	57

	8
	CĐN KTML
	23A
	66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	564
	
	
	Tổng
	458

	- Thời gian đưa nhóm 1 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 11h00 Chủ Nhật ngày 10/12/2023
- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 11h00 Chủ Nhật ngày 17/12/2023
	- Thời gian đưa nhóm 2 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 14h00 Chủ Nhật ngày 10/12/2023
- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 14h00 Chủ Nhật ngày 17/12/2023


	
* Chú ý:
- SV tập trung tại Trường CĐKT Cao Thắng trước 30 phút để điểm danh quân số lên xe trước khi xuất phát đến địa điểm học GDQP&AN. SV vắng mặt coi như bỏ học môn GDQP&AN.
- Tất cả SV ở tập trung học GDQP&AN nên SV tự đi phương tiện công cộng hoặc nhờ người nhà chở tới trường CĐKT Cao Thắng (không đi xe cá nhân vì nhà trường không nhận giữ xe qua đêm).
- Đồ đạc tư trang cá nhân mang đầy đủ theo thông báo (chú ý mang theo áo đồng phục lý thuyết màu xanh và đồng phục thể dục của trường). Tự bảo quản trong quá trình học thực hành tại TT GDQP&AN, nếu để xảy ra mất mát tự chịu trách nhiệm. Chấp hành tốt kỷ luật tập luyện và sinh hoạt.

PHÒNG ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ - KHÓA 2023
ĐỢT 3:   17 – 24/12/2023 (1121 sinh viên)
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	TT
	LỚP
	 
	SS
	TT
	LỚP
	 
	SS

	1
	CĐ ÔTÔ
	23C
	77
	8
	CĐ TH
	23C
	85

	2
	CĐ ÔTÔ
	23D
	77
	9
	CĐ TH
	23D
	87

	3
	CĐ ÔTÔ
	23E
	78
	10
	CĐ TH
	23E
	86

	4
	CĐ NL
	23A
	92
	11
	CĐ ĐTTT
	23A
	85

	5
	CĐ NL
	23B
	95
	12
	CĐ ĐKTĐ
	23B
	91

	6
	CĐ TH
	23A
	87
	13
	CĐ ĐKTĐ
	23C
	92

	7
	CĐ TH
	23B
	89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	595
	
	
	Tổng
	526

	- Thời gian đưa nhóm 1 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 11h00 Chủ Nhật ngày 17/12/2023
- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 11h00 Chủ Nhật ngày 24/12/2023
	- Thời gian đưa nhóm 2 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 14h00 Chủ Nhật ngày 17/12/2023
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 14h00 Chủ Nhật ngày 24/12/2023


	
* Chú ý:
- SV tập trung tại Trường CĐKT Cao Thắng trước 30 phút để điểm danh quân số lên xe trước khi xuất phát đến địa điểm học GDQP&AN. SV vắng mặt coi như bỏ học môn GDQP&AN.
- Tất cả SV ở tập trung học GDQP&AN nên SV tự đi phương tiện công cộng hoặc nhờ người nhà chở tới trường CĐKT Cao Thắng (không đi xe cá nhân vì nhà trường không nhận giữ xe qua đêm).
- Đồ đạc tư trang cá nhân mang đầy đủ theo thông báo (chú ý mang theo áo đồng phục lý thuyết màu xanh và đồng phục thể dục của trường). Tự bảo quản trong quá trình học thực hành tại TT GDQP&AN, nếu để xảy ra mất mát tự chịu trách nhiệm. Chấp hành tốt kỷ luật tập luyện và sinh hoạt.

PHÒNG ĐÀO TẠO


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ - KHÓA 2023
ĐỢT 4:   24 – 30/12/2023 (1165 sinh viên)
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	TT
	LỚP
	 
	SS
	TT
	LỚP
	 
	SS

	1
	CĐ CĐT
	23A
	90
	9
	CĐN KTML
	23C
	64

	2
	CĐ CĐT
	23B
	89
	10
	CĐN ĐCN
	23A
	73

	3
	CĐ ĐĐT
	23A
	96
	11
	CĐN ĐCN
	23B
	72

	4
	CĐ ĐĐT
	23B
	93
	12
	CĐN ĐCN
	23D
	72

	5
	CĐ ĐĐT
	23C
	93
	13
	CĐN QTM
	23A
	81

	6
	CĐN CGKL
	23A
	75
	14
	CĐN QTM
	23B
	78

	7
	CĐN HÀN
	23
	32
	15
	CĐN SCMT
	23
	89

	8
	CĐN KTML
	23B
	68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	636
	
	
	Tổng
	529

	- Thời gian đưa nhóm 1 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 11h00 Chủ Nhật ngày 24/12/2023
- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 11h00 Thứ Bảy ngày 30/12/2023 (Do 31/12 nghỉ Tết Dương lịch)
	- Thời gian đưa nhóm 2 từ Trường CĐKT Cao Thắng đi đến TT GDQP&AN: 14h00 Chủ Nhật ngày 24/12/2023
- Thời gian đón SV từ TT GDQP&AN về Trường CĐKT Cao Thắng: 14h00 Thứ Bảy ngày 30/12/2023 (Do 31/12 nghỉ Tết Dương lịch)


	
* Chú ý:
- SV tập trung tại Trường CĐKT Cao Thắng trước 30 phút để điểm danh quân số lên xe trước khi xuất phát đến địa điểm học GDQP&AN. SV vắng mặt coi như bỏ học môn GDQP&AN.
- Tất cả SV ở tập trung học GDQP&AN nên SV tự đi phương tiện công cộng hoặc nhờ người nhà chở tới trường CĐKT Cao Thắng (không đi xe cá nhân vì nhà trường không nhận giữ xe qua đêm).
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Đồ đạc tư trang cá nhân mang đầy đủ theo thông báo (chú ý mang theo áo đồng phục lý thuyết màu xanh và đồng phục thể dục của trường). Tự bảo quản trong quá trình học thực hành tại TT GDQP&AN, nếu để xảy ra mất mát tự chịu trách nhiệm. Chấp hành tốt kỷ luật tập luyện và sinh hoạt.

PHÒNG ĐÀO TẠO


